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TÓM TẤT:
Việc Việt Nam tham gia ngày càng mạnh mẽ vào các hiệp định thương mại (FTA), đặc 

biệt là các FTA thế hệ mới, đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu 
rộng vào kinh tế toàn cầu. Thực hiện cam kết theo các FTA, Việt Nam đã mở cửa thị trường 
và cắt giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng từ các đối tác thương mại quan trọng. 
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, ngành hàng trong nước cũng đối mặt trước sự cạnh tranh của 
hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là từ các nước trong khu vực. Bài viết đề cập đến việc áp dụng 
các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM), công cụ để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, các 
ngành sản xuất trong nước đã được Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho phép.

Từ khóa: phòng vệ thương mại, hiệp định thương mại, thị trường, doanh nghiệp, hàng 
nhập khẩu.

1. Đặt vấn đề

PVTM là một phần trong chính sách thương 
mại của quốc gia, có mục đích nhằm bảo vệ các 
ngành công nghiệp nội địa với các đối thủ cạnh 
tranh nước ngoài. PVTM là công cụ khẩn cấp 
nhằm loại bỏ trước mắt những thiệt hại do tinh 
trạng gia tăng bất thường của hàng hóa nhập 
khẩu. Biện pháp này được áp dụng trong điều 
kiện thương mại công bằng, là “van” an toàn 
trong một khoảng thời gian nhất định khi hàng 
hóa nhập khẩu đang cạnh tranh chính đáng với 
hàng hóa trong nước. Tuy nhiên, khi sử dụng 
biện pháp này, nước áp dụng có thể sẽ phải đối 
mặt với yêu cầu đền bù từ nước bị áp dụng. Do 

đó, các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ 
cấp và tự vệ được WTO, các Hiệp định thương 
mại tự do (FTA) cho phép các thành viên sử 
dụng để hỗ trợ các nền kinh tế, các ngành sản 
xuất trong quá trình tự do hóa thương mại. Việc 
sử dụng và ứng phó các biện pháp PVTM ngày 
càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng 
cao hiệu quả của tiến trình hộị nhập kinh tế 
quốc tế.

Thực hiện chủ trương chủ động hội nhập 
quốc tế, đến thời điểm này Việt Nam đã ký kết 
15 Hiệp định thương mại tự do (FTA) và đang 
đàm phán 2 FTA khác, trong đó có các FTA thế 
hệ mới như Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến 

400 SỐ 12-Tháng 5/2021



OUANnyOUAILY

bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP, Hiệp định 
FTA với Liên minh châu Âu - EVFTA.

Thời gian qua, pháp luật về PVTM ra đời và 
đã có những bước phát triển nhất định nhằm tái 
thiết lập trật tự trong cạnh tranh giữa hàng hóa 
nhập khẩu và hàng hóa nội địa, đúng với tư duy 
của chủ nghĩa tự do kinh tế, nhưng cũng là công 
cụ bảo vệ ngành sản xuất trong nước đối với hàng 
nhập khẩu. Cụ thể, năm 2002, ủy ban Thường 
vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 42/2002/ 
PL-UBTVQH10 về tự vệ trong nhập khẩu hàng 
hóa nước ngoài vào Việt Nam. Tiếp đó, vào năm 
2004, ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục ban 
hành Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 về 
chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt 
Nam và Pháp lẹnh số 22/2004/PL-UBTVQH11 
về chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào 
Việt Nam. Kèm theo đó, Chính phủ và các Bộ, 
ban, ngành liên quan cũng ban hành các Nghị 
định và Thông tư chi tiết hướng dần thi hành các 
điêu trong các pháp lệnh nêu trên. Vì vậy, việc 
tìm hiểu và áp dụng các biện pháp PVTM như là 
công cụ để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, các 
ngành sản xuất trong nước là cần thiết.

2. Những tác động của PVTM đối vói sản 
xuất trong nước

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của kinh tế 
khu vực và toàn cầu, chính sách bảo hộ thương 
Ỉại của một số nền kinh tế lớn trên thế giới đang 

a tăng và xung đột thương mại Mỹ-Trung kéo 
li thì việc xây dựng, bảo vệ và phát triển năng 
'C sản xuất trong nước đang trở thành một yêu 
ìu cấp bách nhằm thực hiện mục tiêu ổn định 
nh tế vĩ mô, duy tri tăng trường bền vững và 
im bảo ổn định xã hội.

I Là thành viên của Tổ chức Thương mại thế 
giới (WTO), bên cạnh việc vận động theo xu thế 
tự do hóa thương mại, Việt Nam cũng ý thức rất 
rộ sự cần thiết của các công cụ PVTM (bao gồm 
cl^ống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ) đối 
với ngành sản xuất trong nước trên cả thị trường 
nội địa và thị trường xuất khẩu. Đối với hàng 
hơa nội địa, với mức cát giảm thuế quan hầu hết 

về 0% theo 13 Hiệp định FTA đã đưa Việt Nam 
trở thành một trong những quốc gia có độ mở 
cửa cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, song hành 
cùng với những thuận lợi của các Hiệp định khi 
tận dụng lợi thế so sánh để gia tăng hiệu quả sản 
xuất, chúng ta cũng đối mặt không ít thách thức 
đối với mục tiêu phát triển bền vững.

Thứ nhất, quá trình mở cửa, dù theo lộ trình, 
với các đối tác thương mại lớn có thể khiến một 
số ngành sản xuất trong nước không thích ứng 
kịp với diễn biến cạnh tranh phức tạp, thậm chí 
không lành mạnh (như bán phá giá, nhận trợ 
cấp) của hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài.

Thứ hai, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 
cũng bị các nước áp dụng biện pháp PVTM với 
tần suất cao. Các vụ kiện này không chỉ diễn ra 
với hàng hóa có thế mạnh xuất khẩu mà với cả 
các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu thấp. Việc 
này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp tới 
các ngành sản xuất, xuất khẩu và gián tiếp đặt ra 
các gánh nặng về kinh tế, xã hội.

Pháp luật về PVTM Việt Nam đã được xây 
dựng cách đây 15 năm, trước khi chúng ta chính 
thức gia nhập WTO. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 
5 năm gần đây chúng ta mới thực sự chủ động 
sử dụng công cụ hợp pháp mà WT0 và các FTA 
cho phép này.

Từ năm 2013 đến nay, Bộ Công Thương đã 
khởi xướng điều tra 16 vụ việc phòng vệ thương 
mại, trong đó có 10 vụ việc điều tra chống bán 
phá giá và 6 vụ việc điều tra tự vệ. Trên cơ sở 
tiến hành điều tra một cách khách quan, minh 
bạch, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với 
cam kết quốc te, Bộ Công Thương đã ra quyết 
định áp dụng 13 biện pháp phòng vệ thương 
mại đối với hàng nhập khẩu. Các hàng hóa là 
đối tượng áp dụng của các biện pháp thuộc các 
nhóm hàng sắt thép, phân bón, chất dẻo, hàng 
dệt, thực phẩm. Đây hầu hết là những mặt hàng 
có vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi 
quốc gia.

Thực tế cho thấy các biện pháp PVTM đã 
đem lại hiệu quả tích cực cho các ngành sản 
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xuất trong nước, giúp ngành khắc phục thiệt 
hại do sự gia tăng của hàng nhập khẩu gây ra, 
giữ vững sản xuất và từng bước phát triển.

Các biện pháp PVTM đã và đang áp dụng 
góp phần bảo vệ công ăn việc làm của khoảng 
120.000 người lao động trong các lĩnh vực nói 
trên, khuyến khích sản xuất trong nước phát 
triển và hỗ trợ cân bằng cán cân thanh toán quốc 
tế. Theo tính toán, những ngành sản xuất đang 
được bảo vệ bởi các biện pháp PVTM ước tính 
đóng góp khoảng 6,3% GDP của cả nước. Với 
việc tăng thuế nhập khẩu, các biện pháp PVTM 
được áp dụng cũng đã góp phần tăng nguồn thu 
cho ngân sách nhà nước với mức thuế thu được 
ước tính lên tới hàng nghìn ti đồng.

Qua theo dõi tác động của các biện pháp 
PVTM, Bộ Công Thương nhận thấy việc tăng 
trưởng nhập khẩu 0 ạt với những sản phẩm này 
đã giảm đi đáng kể. Nhờ công cụ PVTM, nhiều 
doanh nghiệp thuộc một số ngành kinh tế đã cải 
thiện đáng kể tình hình sản xuất kinh doanh, 
thoát khỏi thua lỗ và từng bước ổn định sản 
xuất

Các biện pháp PVTM cũng góp phần ổn 
định giá đầu vào cho một số ngành sản xuất 
trong nước. Việc áp dụng công cụ PVTM để 
bảo vệ các ngành sản xuất liên quan đến nông 
nghiệp, xây dựng... vừa là để bảo vệ sản xuất 
và việc làm trong nước đồng thời giảm mức độ 
phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng theo dõi 
sát diễn biến giá cũng như tình hình nhập khẩu 
và rà soát định kỳ để điều chỉnh biện pháp 
PVTM cho phù hợp thực tiễn, tránh hiện tượng 
hàng hóa tăng giá do biện pháp PVTM hay giảm 
động lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong 
nước. Thực te cho thấy nhiều doanh nghiệp sản 
xuất trong nước đã tăng cường xuất khẩu sau 
khi biện pháp PVTM được áp dụng (như thép 
Hòa Phát, tôn Đông Á, DAP Hải Phòng, thép 
Posco ss Vina...), cho thấy nàng lực cạnh tranh 
quốc tế của doanh nghiệp vần được đảm bảo.

Như vậy, các biện pháp PVTM kịp thời do

Bộ Công Thương áp dụng đã góp phần ngăn 
chặn những tác động tiêu cực của hàng nhập 
khấu 0 ạt, cạnh tranh không lành mạnh với 
hàng hóa trong nước và đảm bảo giữ vững sản 
xuất trong nước cũng như năng lực cạnh tranh.

Các biện pháp PVTM được tất cả các quốc 
gia trên thế giới thừa nhận là những công cụ 
chính sách cần thiết để bảo vệ sản xuất trong 
nước. Đối với Việt Nam, mặc dù các biện pháp 
PVTM mới được áp dụng trong những năm gần 
đây nhưng đã đem lại hiệu quả tích cực cho 
ngành sản xuất trong nước. Trong thời gian tới, 
Bộ Công Thương sẽ tiếp tục quan tâm, bảo vệ 
lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất trong 
nước thông qua việc điều tra, áp dụng các biện 
pháp PVTM trên nguyên tắc công khai, minh 
bạch, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp 
với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

3. Biện pháp phòng vệ thương mại trong 
các FTA

Theo thống kê, đến nay, tổng số hiệp định 
thương mại Việt Nam đã ký kết là 15 hiệp định. 
Trong các FTA kể trên, CPTPP và EVFTA được 
coi là FTA thế hệ mới với phạm vi cam kết rộng, 
bao gồm nhiều lĩnh vực phi thương mại. Khi 
tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc 
tế, các quốc gia cam kết cắt giảm những rào 
càn thương mại để hàng hóa có thể lưu thông 
một cách tối đa qua biên giới các nước. Tuy 
nhiên, Tổ chức Thương mại Thế giới (WT0) 
cho phép áp dụng một số biện phá PVTM trong 
những trường hợp hàng hóa nhập khẩu cạnh 
tranh không công bằng, gây thiệt hại đáng kể 
với sản xuất trong nước.

Hiện nay, các FTA truyền thống và FTA thế 
hệ mới đều đã có điều khoản về PVTM. Hầu 
hết các FTA đều có mục tiêu xóa bỏ toàn bộ 
rào cản đối với thương mại. Tuy nhiên, việc 
loại bỏ rào cản thuế quan trong FTA đòi hỏi 
phải áp dụng các biện pháp PVTM, vì các 
ngành sản xuất trong nước vẫn cần sự bảo vệ 
khi bị cạnh tranh không công bằng với hàng 
nhập khẩu.
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về PVTM, các FTAthe hệ mới có nhiều điểm 
kế thừa và phát huy, nội dung quy định chặt chẽ 
hơn so với các FTA trước đó. Chẳng hạn như: 
CPTPP khẳng định lại các nguyên tắc của Hiệp 
định về biện pháp tự vệ của WTO, tuy nhiên, bổ 
sung thêm một quy trình tự vệ mới bên cạnh quy 
trình tự vệ theo WTO. Theo đó, các nước có thể 
duy tri 2 nhóm biện pháp tự vệ, bao gồm: tự vệ 
toàn cầu (tự vệ theo WTO như trước nay vẫn áp 
dụng) và tự vệ trong thời gian chuyển đổi (tự vệ 
riêng của CPTPP).

Thông thường, PVTM bao gồm 3 biện pháp 
cơ bản, như: chống bán phá giá, chống trợ cấp 
và tự vệ. về bản chất, biện pháp chống bán phá 
giá và chống trợ cấp được áp dụng để đối phó 
với hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay 
không công bằng của hàng hóa nhập khẩu (như 
bán phá giá hoặc được trợ cấp). Trong khi đó, 
biện pháp tự vệ là công cụ bảo vệ ngành sản 
xuất hàng hóa trong nước, nhằm hạn chế những 
tác động tiêu cực gây thiệt hại nghiêm trọng cho 
sản xuất trong nước do hàng hóa nhập khẩu gia 
tăng đột biến.

về biện pháp tự vệ toàn cầu, chương PVTM 
trong Hiệp định CPTPP bổ sung thêm quy định 
mang tính WTO+, đó là khi áp dụng biện pháp 
tự vệ toàn cầu, một nước thành viên có thể loại 
trừ hàng hóa nhập khẩu từ một nước thành viên 
CPTPP khác trong trường hợp hàng hóa nhập 
khẩu từ quốc gia đó không phải là nguyên nhân 
gây ra hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng.

Với cam kết CPTPP, một nước CPTPP khi 
áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu có thể loại trừ 
các sản phẩm có xuất xứ mà áp dụng hạn ngạch 
thuế quan hoặc nằm trong danh mục cắt giảm 
(huế của nước đó, nếu việc nhập khẩu các hàng 
hóa này không phải là nguyên nhân gây ra thiệt 
nại hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đối với ngành 
san xuất nội địa của nước đó. Nói cách khác, khi 
một nước CPTPP áp dụng một biện pháp tự vệ 
toàn cầu, có thể loại trừ không áp dụng đối với 
cạc hàng hóa có xuất xứ từ một nước CPTPP 
khác.

4. Giải pháp PVTM trong thời gian tới

Các biện pháp PVTM hiện nay được xem là 
một phần quan trọng trong chính sách thương 
mại quốc tế của mỗi quốc gia, bởi mục đích áp 
dụng là bảo vệ hoặc hỗ trợ ngành sản xuất trong 
nước bị thiệt hại từ hàng hóa nhập khẩu. Khi 
tham gia các FTA, việc hiểu rõ các quy định 
cũng như vận dụng các biện pháp PVTM là yêu 
cầu bắt buộc đối với cộng đồng doanh nghiệp. 
Trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia một loạt 
FTA, sẽ có nhiều vấn đề liên quan đến PVTM 
trong các FTA mà Việt Nam cần chú ý. Để ứng 
phó và vận dụng hiệu quả các biện pháp PVTM, 
bảo đảm quyền, lợi ích trong hoạt động thương 
mại quốc tế, Việt Nam cần tập trung vào các giải 
pháp như sau:

- Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước:

+ Tiếp tục triển khai Quyết định số 824/QĐ- 
TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề 
án tăng cường quản lý Nhà nước về chống lẩn 
tránh biện pháp PVTM và gian lận xuất xứ”. 
Đồng thời, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 
về xuất xứ hàng hóa theo hướng bổ sung điều 
chỉnh các quy định cho phù hợp với chủ trương, 
chính sách của Nhà nước về phòng chống gian 
lận thương mại về xuất xứ.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp thông tin về 
hướng tận dụng và cách tận dụng ưu đãi FTA, 
nhất là về quy tắc xuất xứ và biện pháp để đáp 
ứng quy tắc xuất xứ.

+ Đào tạo về PVTM cho cộng đồng doanh 
nghiệp, đặc biệt là hiệp hội, ngành hàng trong 
nước đồng thời cung cấp thông tin PVTM cho 
các hiệp hội, ngành sản xuất trong nước.

+ Đẩy mạnh hợp tác quốc té, đặc biệt thông 
qua ký kết các biên bản ghi nhớ, nhằm nâng cao 
hiệu quả triển khai các hoạt động xử lý lẩn tránh 
biện pháp PVTM, gian lận xuất xứ.

- Đối với các doanh nghiệp:

+ Doanh nghiệp cần làm quen và có chiến 
lược ứng phó phù hợp;
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+ Doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường, 
đa dạng hóa sản phàm, tránh tăng trưởng xuất 
khẩu quá nóng vào một thị trường, đặc biệt là 
các thị trường thường xuyên sử dụng công cụ 
PVTM và đã từng kiện hàng hóa xuất khẩu 
của Việt Nam. Ngoài ra, doanh nghiệp cần 
chuyển dần từ chiến lược cạnh tranh bằng giá 
sang cạnh tranh bằng chất lượng và thương 
hiệu;

+ Cần chủ động trang bị kiến thức cơ bản 
về pháp luật PVTM, quy định PVTM trong 
các FTA mà Việt Nam và đối tác cùng tham 
gia để nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình. 
Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin 
với Hiệp hội và cơ quan quản lý nhà nước. 
Xây dựng hệ thống quản trị tiên tiến, hiện 
đại, lưu trữ hồ sơ, sổ sách đầy đủ và rõ ràng. 
Thận trọng trong việc tàng công suất, đầu tư 
0 ạt, đặc biệt là đầu tư để phục vụ xuất khẩu 
khi chỉ phụ thuộc vào thị trường duy nhất. 
Không tiếp tay cho các hành vi gian lận xuất 
xứ, chuyển tải bất hợp pháp;

+ Ưu tiên nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật 
tư đầu vào được tạo ra từ công nghệ cao, công 
nghệ tiên tiến, hàng hóa trong nước chưa sản 
xuất được; từng bước tạo ra những sản phẩm 
có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh 
trên thị trường khu vực và thế giới, tham gia 
sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

+ Cần chuẩn bị sằn sàng tâm lý, nguồn 
lực, chiến lược ứng phó trước các vụ việc 
liên quan đến PVTM trong tương lai có thể 
xảy ra. Tích cực tham gia vào công tác kháng 
kiện một cách nghiêm túc, có trách nhiệm và 
hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra. Đồng 
thời, doanh nghiệp cần thường xuyên phối 
hợp và liên hệ chặt chẽ với Hiệp hội, các 
doanh nghiệp trong ngành để cùng xây dựng 
chiến lược kháng kiện cho cả ngành.

Thời gian vừa qua, Cục Phòng vệ thương 

mại - Bộ Công Thương đã chủ động hồ trợ 
doanh nghiệp thông qua các hoạt động như 
cảnh báo sớm; trao đổi thường xuyên với các 
hiệp hội, doanh nghiệp để cung cấp thông tin 
cập nhật, kịp thời giúp doanh nghiệp nắm 
được diễn biến vụ việc; đồng thời tư vấn pháp 
lý, quy trình thủ tục điều tra, thông lệ điều 
tra của nước khởi kiện và đưa ra các khuyến 
nghị, hướng xử lý cụ thể cho doanh nghiệp; 
gửi thư tham vấn đưa ra quan điểm ngoại 
giao và phân tích kỹ thuật về số liệu trước cơ 
quan điều tra của nước ngoài đề nghị tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy định của WTO. Ngoài 
ra, Cục đã tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo 
phổ biến kiến thức về PVTM cho các DN 
trên khắp cả nước, nhất là các địa bàn tập 
trung nhiều doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu 
như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, 
Đồng Nai,...

5. Kết luận

Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng 
vào các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới 
đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt 
Nam gia nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn 
cầu. Bên cạnh những ưu đãi về giảm thuế, 
các đối tác trong hiệp định FTA của Việt Nam 
đều thuộc nhóm những nước sử dụng công cụ 
PVTM trên thế giới, do đó, hàng xuất khẩu 
của Việt Nam có thể đứng trước nguy cơ bị 
các nước đối tác trong hiệp định FTA điều 
tra, áp dụng các biện pháp PVTM nhiều hơn. 
Ở chiều ngược lại, một số ngành sản xuất 
trong nước cũng phải chịu áp lực từ việc gia 
tăng nhập khẩu do các tác động mở cửa thị 
trường và cần đến những công cụ chính sách 
về PVTM để bảo vệ lợi ích của ngành. Do đó, 
cần chủ động ứng phó và vận dụng hiệu quả 
các biện pháp PVTM là giải pháp giúp doanh 
nghiệp thoát khỏi các vụ kiện và đảm bảo giữ 
vững thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh 
của ngành hàngB
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TRADE REMEDIES
THE TOOL TO PROTECT DOMESTIC INDUSTRIES

• Master. NGO THI MY HANH
School of Trade and International Economics, National Economics University

ABSTRACT:
As Vietnam has integrated more deeply and widely in the global economy via free trade 

agreements (FTAs), especially new-generation FTAs, Vietnamese enterprises have received more 
opportunities to expand their businesses into the global market. However, the implementation of 
FTA commitments requires Vietnam to further open the domestic market and cut or eliminate of 
tariffs on imported goods from major trading partners. As a result, domestic enterprises face a 
stronger competition from imported goods, especially imported goods from regional countries. 
This paper presents the use of trade remedies, which are allowed to use by the World Trade 
Organization, as a tool to protect the interesets of domestic industries.

Keywords: trade remedies, trade agreement, market, enterprises, imported goods.
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